
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 593 Phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI YẾN

0109283814

STT Tên ngành Mã ngành

1. Quảng cáo
(Chỉ được hoạt động khi được Nhà nước cho phép)

7310(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

5. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

6. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

7. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

8. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI HẢI YẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI YEN TRADING INVESTMENT 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI YEN INVESTMENT CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
 (Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình điện 4221

15. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212

18. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

19. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu

4229

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...)

4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
- Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện
- Lắp đặt đường dây thông tin liên lạc
- Lắp đặt mạng máy tính và dây cáp truyền hình bao gồm cả 
cáp quang học
- Lắp đặt chuông báo cháy
- Lắp đặt hệ thống báo động chống trộm
- Lắp đặt thiết bị Led, màn hình Led, thiết bị thông minh khác
- Lắp đặt các thiết bị điện và đồ dùng gia đình

4321

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322
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25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự 
động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

26. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: 
- Lắp đặt thiết bị nội thất
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự

4330

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô 
thị và kiến trúc cảnh quan, Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn 
cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường 
ống, kiến trúc giao thông;
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng, 
Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế cấp - thoát nước;Thiết kế 
an toàn phòng chống cháy nổ công trình (Căn cứ Khoản 14, 
Điều 1 Nghị định Số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một 
số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng)
- Giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 120 Luật xây 
dựng năm 2014  và Điều 49 nghị định số 59/2015/NĐ-CP về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng);
- Tư vấn quản lý dự án (Căn cứ Khoản 1 Điều 152 Luật Xây 
dựng năm 2014);
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Căn cứ Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị 
định Số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP);
- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng, Kiểm soát chi phí xây 
dựng công trình, Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức 
xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng (Căn 
cứ Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng)

7110

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác
(Trừ hoạt động bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)

4662
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2.000.000.000 VNĐ

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ hàng lưu niệm 
bằng sơn mài, trạm khắc: tranh sơn mài, tranh khảm trai, hàng 
lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm trai; Bán lẻ hàng đan lát 
bằng tre, song mây, vật liệu tết bện khác; Bán lẻ hàng thủ công 
mỹ nghệ khác: hàng lưu niệm bằng gỗ, sừng, đồi mồi, san hô...
(Loại trừ hoạt động kinh doanh súng đạn)

4773

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý
- Bán buôn thiết bị bán dẫn
- Bán buôn van và ống điện tử
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến

4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN ĐỨC

Số 51, Ngõ 80, Phố 
Bắc Cầu, Phường 
Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.800.000.000 90,000 001087030993

2LÊ THỊ 
NGUYỆT

Số 51, Ngõ 80, Phố 
Bắc Cầu, Phường 
Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 10,000 001187024441

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087030993
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 51, Ngõ 80, Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 51, Ngõ 80, Phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam

09/07/1987 Kinh Việt Nam

21/08/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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